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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
- Tên gói thầu Gói thầu số MS06-TMKH: Mua sắm VTKT xe đặc chủng.
- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Kỹ thuật quân, binh chủng, Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
- Ngân sách: Ngân sách nghiệp vụ năm 2025.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu chung 
- Tất cả hàng hóa phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, thời gian sản xuất không trước năm 2024, có xuất xứ rõ ràng, đảm báo đáp ứng đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. 
- Đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao có dịch thuật công chứng (hoặc dịch thuật của cơ quan có chức năng) bao gồm: Chứng chỉ xuất xứ (C/O), Chứng chỉ chất lượng (C/Q).
- Kiểm tra, nghiệm thu, giám định hàng hóa: Người mua có quyền tiến hành kiểm tra nghiệm thu, giám định hàng hóa theo các trình tự kiểm tra được chấp thuận dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa và và do cơ quan chức năng của Bên mua thực hiện.
- Thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao tại trụ sở Bên mua.
b) Yêu cầu cụ thể
Nhà thầu chào hàng hóa, vật tư, phụ tùng dùng cho xe Maz537 và KZKT 74286 phải đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau (Yêu cầu kỹ thuật là tương đương hoặc cao hơn các yêu cầu và phải đảm bảo lắp được và tương thích với xe Maz 537 và KZKT 74286) trong các bảng dưới đây.
	TT
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
(Có tài liệu của Nhà sản xuất chứng minh đặc tính kỹ thuật kèm theo trong E-HSDT)

	1 
	Hộp số phụ 
	Vỏ hộp số đúc gang chắc chắn, có gân tăng cứng chịu được va đập và mô-men rất lớn.
Các bánh răng thép tôi luyện, ăn khớp côn hoặc trượt.
Có 2 chế độ tỷ số truyền: truyền động thấp: 1,88; truyền động cao: 1.0.
 Tốc độ cao: Dẫn động khi chạy đường bằng, ít tải.
Tốc độ thấp: Tăng mô-men xoắn ~1.88 lần  khi kéo nặng, leo dốc.
Tích hợp phanh đỗ: Gắn trực tiếp trên trục đầu ra của hộp số phụ, an toàn khi xe đỗ trên dốc.
Có thể làm việc trong các điều kiện cực kỳ khắc nghiệt (bùn, tuyết, sa mạc, địa hình đồi núi).
 Cơ cấu điều khiển: Dạng cơ khí, tay gạt hoặc kết hợp với khí nén/thủy lực.

	2 
	Đồng hồ vôn-Ampe 
	Mặt đồng hồ tròn có vạch chia và kim chỉ thị.
Vỏ ngoài chịu nhiệt, không bị móp méo có kính bảo vệ mặt đồng hồ.
Điện áp 24V DC, 0–30V, Kim cơ học.
Dải đo của đồng hồ: Đo điện áp: (0 + 30) V.
Đo dòng điện đến 180Ah. 
Sai số cơ bản của đồng hồ không vượt quá 2% giá trị đo, kim chỉ của đồng hồ phải chuyển dịch êm đều theo cả cung thang đo, không bị kẹt, giật.

	3 
	Đồng hồ nhiệt độ 
	Mặt đồng hồ: Hình tròn, có vạch chia nhiệt độ, đơn vị °C.
Điện áp làm việc 24V.
Kim chỉ thị: Màu đỏ hoặc đen.
Vỏ ngoài: Kim loại sơn chống rỉ.
Dây điện kết nối: Dẫn tín hiệu từ cảm biến đến đồng hồ.
Thân vỏ không bị nứt, móp méo hoặc thủng, kim chỉ của đồng hồ phải chuyển dịch êm đều theo cả cung thang đo, không bị kẹt, giật cục. 

	4 
	Đồng hồ tốc độ xe 
	Mặt đồng hồ: Vạch chia tốc độ từ 0 đến 120, đơn vị km/h.
Điện áp làm việc 24V.
Kim chỉ tốc độ: dạng mũi tên.
Đầu kết nối cáp: Phía sau đồng hồ, có thể bắt nối với cáp mềm dẫn động đến cảm biến.
Thân vỏ không bị nứt, móp méo  kim chỉ của đồng hồ phải chuyển dịch tốt theo cả cung thang đo, không bị kẹt. 

	5 
	Xy lanh trợ lực lái 
	Vỏ xy lanh: Ống thép chịu áp suất cao, sơn chống rỉ.
Piston bên trong, có đầy đủ gioăng chắn dầu.
Cần xy lanh (ty) Nối với thanh kéo lái, chuyển động tịnh tiến.
Cổng dầu vào/ra ở 2 đầu xy lanh có ren dể bắt nối với ống thủy lực.
Tai gắn khung xe Đầu cố định hoặc bản lề để bắt vào khung. Xi lanh phải kín không có hiện tượng rò rỉ dầu, bảo đảm làm việc an toàn, chắc chắn.

	6 
	Cảm biến tốc độ quay của động cơ 
	Thân cảm biến Kim loại, điện áp làm việc 24V.
Đầu đo Cảm ứng từ, bọc vỏ chống nhiễu.
Giắc kết nối 2 hoặc 3 chân, loại ren hoặc gài.
Cảm biến làm việc chính xác, tin cậy, tín hiện qua dây truyền dẫn đến cụm đồng hồ hoặc hộp điều khiển.
Thân vỏ không bị nứt, móp méo, đồng bộ. 

	7 
	Đồng hồ tốc độ quay của động cơ 
	Mặt đồng hồ có kim chỉ vòng tua, nền đen.
Dải đo: 500 – 3000 vòng/phút.
Có đèn nền, loại 24V chiếu sáng ban đêm.
Cơ cấu điện từ, hận tín hiệu xung, điều khiển kim quay.
Thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện, chuẩn quân sự (chống rung, bụi).
Cách thức lắp ghép:  Lắp gắn trên bảng điều khiển, bằng đai ốc siết phía sau.
Thân vỏ không bị nứt, móp méo, đồng bộ, điện áp làm việc 24V.

	8 
	Đồng hồ số giờ hoạt động của động cơ 
	Mặt đồng hồ Hiển thị số giờ dạng cơ học.
Số giờ báo tối đa đến 9999,9 giờ.
Nhiệt độ làm việc -50 - +50.
Bộ cơ cấu trong:  Gồm cuộn dây điện từ, bánh răng, trục quay số.
Cách lắp ghép: Kẹp giữ cố định ở bảng táp-lô.
Thân vỏ không bị nứt, móp méo, dị tật, các số ghi trên đồng hồ phải rõ. 

	9 
	Đồng hồ mức nhiên liệu 
	Hiển thị mức nhiên liệu qua kim chỉ trên mặt đồng hồ.
Điện áp hoạt động 24V DC.
Điện áp làm việc 24V.
Mặt đồng hồ tròn, dễ quan sát.
Vỏ đồng hồ chịu lực, chống va đập và chống nước.
Đồng hồ chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt như rung động, nhiệt độ cao, và bụi bẩn.
Kim của đồng hồ phải chuyển dịch êm đều theo cả cung thang đo, không bị kẹt. 

	10 
	Cảm biến đồng hồ tốc độ xe  
	Thân cảm biến chịu nhiệt, chịu được môi trường khắc nghiệt.

Bộ phận cảm ứng bên trong làm việc tin cậy, nhạy, báo chính xác khi có chuyển động bánh răng hoặc trục.

Nối và liên kết: Dây kết nối tín hiệu và nguồn điện.

Thiết kế chịu rung động, nhiệt độ và điều kiện môi trường khắc nghiệt như bụi, dầu mỡ.

Thân vỏ không bị nứt, móp méo, điện áp làm việc 24V.

	11 
	Cảm biến nhiệt độ 
	Dải đo nhiệt độ: đến +120°C, phù hợp với nhiệt độ làm việc động cơ.
Kích thước: nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt vào các vị trí đo nhiệt độ trên động cơ hoặc hệ thống làm mát.
Vỏ cảm biến làm bằng kim loại chịu nhiệt, chống ăn mòn tốt.
Thiết kế chịu được rung động và môi trường khắc nghiệt.
Thân vỏ không bị nứt, móp méo, Điện áp làm việc 24V.

	12 
	Các cầu chì 

	Điện áp hoạt động: 24V DC.
Cầu chì chịu tải cao.
Không sứt mẻ, rạn nứt và khi có cầu chì phải thông mạch. 
Cầu chì phải tin cậy bảo đảm bị đứt, cắt mạch điện khi dòng điện lớn hơn chỉ số trên cầu chì.

	13 
	Rơ le  
	Điện áp hoạt động: 24V DC.
Dòng chịu tải: 25A. 
Tự động ngắt mạch khi dòng điện lớn hơn 25A.
Vỏ ngoài: chịu nhiệt, có khả năng chống rung, chống bụi.
Lắp ghép: bằng các chân cắm. Gồm các chân cho nguồn kích và chân tiếp điểm.

	14 
	Rơ le  
	Điện áp hoạt động: 24V DC
Dòng chịu tải: 50A. Tự động ngắt mạch khi dòng điện lớn hơn 50A
Vỏ ngoài: chịu nhiệt, có khả năng chống rung, chống bụi.
Lắp ghép: bằng các chân cắm. Gồm các chân cho nguồn kích và chân tiếp điểm

	15 
	Rơ le  
	Điện áp hoạt động: 24V DC.
Dòng chịu tải: 80A. 
Tự động ngắt mạch khi dòng điện lớn hơn 80A.
Vỏ ngoài: chịu nhiệt, có khả năng chống rung, chống bụi.
Lắp ghép: bằng các chân cắm: Gồm các chân cho nguồn kích và chân tiếp điểm.

	16 
	Cầu chì  
	Điện áp hoạt động: 24V DC.
Cầu chì chịu tải 5A.
Không sứt mẻ, rạn nứt và khi có cầu chì phải thông mạch. 
Cầu chì phải tin cậy bảo đảm bị đứt, cắt mạch điện  khi dòng điện lớn hơn 5A.

	17 
	Cầu chì  
	Điện áp hoạt động: 24V DC.
Cầu chì chịu tải 10A.
Không sứt mẻ, rạn nứt và khi có cầu chì phải thông mạch. 
Cầu chì phải tin cậy bảo đảm bị đứt, cắt mạch điện  khi dòng điện lớn hơn 10A.

	18 
	Cầu chì  
	Điện áp hoạt động: 24V DC.
Cầu chì chịu tải 25A.
Không sứt mẻ, rạn nứt và khi có cầu chì phải thông mạch. 
Cầu chì phải tin cậy bảo đảm bị đứt, cắt mạch điện  khi dòng điện lớn hơn 25A.

	19 
	Bóng đèn  
	Điện áp định mức 24V DC.
Công suất 90W.
Loại bóng: Bóng đèn pha halogen.
Bóng đèn chống rung tốt, bền nhiệt cao.
Không nứt vỡ, không có dị tật.

	20 
	Bóng đèn  
	[bookmark: _GoBack]Điện áp định mức 24V DC.
Công suất 70W.
Loại bóng: Bóng đèn pha halogen.
Bóng đèn chống rung tốt, bền nhiệt cao.
Không nứt vỡ, không có dị tật.



1.3. Các yêu cầu khác
	- Tất cả các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa là yêu cầu tối thiểu. Khuyến khích nhà thầu chào thầu với chỉ tiêu kỹ thuật cao hơn nhưng không làm tăng giá gói thầu và phải bảo đảm kích thước trọng lượng phù hợp trong quá trình lắp đặt.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng cho tất cả các hàng hóa. 
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
 3.1. Kiểm tra hàng hóa
- Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư, hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất và quy cách của hàng hóa, hai bên sẽ lập Biên bản bàn giao, nghiệm thu sơ bộ hàng hóa (nếu hàng hóa đạt yêu cầu kiểm tra);
- Nếu kết quả kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ năm sản xuất và quy cách của lô hàng chứng tỏ hàng hóa không phù với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 
- Nếu kết quả kiểm tra về số lượng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất và quy cách hàng hóa chứng tỏ là phù hợp với hợp đồng, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao nghiệm thu sơ bộ hàng hóa.
- Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
3.2. Nghiệm thu
100% hàng hóa thuộc gói thầu phải được kiểm tra, giám định, nghiệm thu của các cơ quan chức năng của chủ đầu tư theo quyết định phê duyệt KHLCNT. Nếu kết quả kiểm tra, giám định hàng hóa chứng tỏ rằng chất lượng hàng hóa không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và E-HSDT, Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và mọi chi phí phát sinh bên nhà thầu phải chịu.

